
Dòng sản phẩm T1, T2 và T3

Nhỏ gọn trong tầm tay

dentsplysirona.com



Bất kể liệu pháp điều trị nào,
Dentsply Sirona cũng sẽ luôn luôn

cung cấp giải pháp phù hợp

 

Sửa soạn 
xoang & mão                

Nội nha     Phòng ngừa Cấy ghép Phẫu thuật

Chỉ cung cấp sản phẩm
tốt nhất cho mọi điều trị

Để đạt kết quả tối ưu, cần phải có công cụ phù hợp; dù chỉ với những 
công cụ trọng lượng nhẹ và dễ thao tác cũng có thể đạt kết quả chính xác. 
Chúng tôi luôn đáp ứng được yêu cầu này với các dòng sản phầm tay 

khoan của mình. Dù bạn chọn dòng tay khoan nào, bạn cũng sẽ có 
trong tay sản phẩm chất lượng hàng đầu mang đến sự hài lòng trong 

công việc – mọi khu vực điều trị và bước thao tác.  
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• Vệ sinh tuyệt đối – các tay khoan có thể tiệt trùng 
và tẩy trùng nhiệt 

• Hệ thống phun sương tối ưu

• Độ ồn thấp đáng kinh ngạc nhờ   
4 tia phun sương

• Tầm nhìn tối ưu nhờ kích thước đầu nhỏ

• Vỏ bọc titan trọng lượng nhẹ linh hoạt

Tay khoan thẳng và khuỷu độc đáo
ở từng phân khúc

Dù bạn thao tác với tay khoan tốc độ cao hoặc tay khoan tốc độ chậm, 
bạn đều có thể yên tâm về kết quả cao nhất được đảm bảo cho mọi chỉ định.

Mỗi tay khoan thẳng và khuỷu
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• Lực xoắn cao tối đa đến 26 watt.
• Tầm nhìn tối ưu nhờ nguồn sáng lý tưởng và kích thước đầu nhỏ gọn:
   giảm thể tích đầu tối đa đến 11%.
• Tính năng ngăn hút ngược kép (hệ thống đầu bảo vệ).
• Vòng bi chất liệu gốm sứ mạnh mẽ.
• Chức năng dừng nhanh: Giảm thời gian dừng quay mũi khoan nhanh tối đa đến 50%
   nhờ tính năng dừng không trầy xước.
• Âm thanh ồn thấp đáng kinh ngạc do có đến 4 tia phun sương.
• Vệ sinh: Có thể tiệt trùng và tẩy trùng nhiệt.
• Tính năng Dynamic Speed Control (DSC – Kiểm soát tốc độ động lực) giúp vận hành
   mượt mà hơn ở tốc độ quay thấp hơn.
• Tích hợp phin lọc nước.

Tua-bin – vô cùng 
mạnh mẽ nhưng rất êm ái

 

Danh mục tay khoan nhanh của chúng tôi mang đến cho bạn những sản 
phẩm đáp ứng mọi nhu cầu. Tất cả sản phẩm đều có đặc điểm chung: 

điều khiển vận hành ở công suất tối đa – và thêm nữa là êm ái hơn 
bao giờ hết so với trước đây.

Mỗi tay khoan nhanh:



Thiết kế chất liệu titan sử dụng thuận tiện
Chúng tôi sử dụng công nghệ định hình titan siêu dẻo để 
tạo thành những chiếc tay khoan có trọng lượng nhẹ nhất trong 
phân khúc. 

Phanh cánh quạt
Phanh này đảm bảo tốc độ không tải của tay khoan nhanh 
được hạn chế mà không làm giảm đáng kể công suất 
vận hành
 

Chức năng kiểm soát đặc trưng
Chức năng được đăng ký bản quyền này đảm bảo lực xoắn 
(torque) đặc biệt và công tác sửa soạn mạnh mẽ liên tục.

Kích thước đầu nhỏ
Kích thước đầu tay khoan Denstply Sirona nhỏ nhằm 
đảm bảo thao tác thuận tiện và đạt kết quả chính xác, 
đồng thời bảo đảm luôn có tầm quan sát tối ưu 
 

Đảm bảo tuổi thọ vận hành bền bỉ

Trung tâm sửa chữa tay khoan
Dịch vụ sửa chữa đáng tin cậy trong vòng 24 đến tối đa 
48 giờ - sử dụng phụ kiện chính hãng Dentsply Sirona 

Mỗi sản phẩm thể hiện niềm kiêu hãnh
về đặc tính chất lượng tuyệt vời

 

Tất cả tay khoan Dentsply Sirona đại diện cho tuổi thọ 
vận hành bền bỉ với thời hạn bảo hành tối thiểu 12 tháng.
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Chất lượng tốt nhất
được sản xuất
tại Đức. 
“Sản xuất tại Đức” – đây là cam kết thương hiệu 
không ngừng đổi mới của Dentsply Sirona về 
sứ mệnh làm hài lòng khách hàng ở mức ưu tiên 
cao nhất. Lời cam kết vẫn đang còn tồn tại. Và 
tại Đức, hàng ngày chúng tôi đều thổi một luồng 
sức sống mới lên sản phẩm. Chất lượng tuyệt vời 
của những sản phẩm tay khoan dựa trên ba 
giá trị tiêu biểu của người Đức: Kỹ lưỡng, 
khả năng tin cậy và tinh thần tiên phong.



 

 

 

Chất lượng. Lợi ích từ các sản phẩm
được chứng nhận.

Dòng tay khoan T1, T2 và T3 –
nhu cầu của bạn, lựa chọn của bạn

 

 

Độ tin cậy là ưu tiên.

Dòng tay khoan chậm T1 Line – 
Linh hoạt dễ thao tác.

Dòng tay khoan nhanh T1 –
Hoàn hảo vừa khít trong tay.

Dòng tay khoan chậm T2 Line/
T2 S-Line – Giải pháp tiện lợi

Dòng tay khoan nhanh T2 –
Chất lượng bạn có thể tin cậy

Dòng tay khoan chậm T3 Line/
T3 S-Line – Duy trì hiệu quả chi phí

Dòng tay khoan nhanh T3 –
Khớp nối nhanh/khớp nối cố định

“Tôi sẽ chỉ cân nhắc tay khoan 
mang đến giá trị tốt về đầu tư.”

“Tay khoan hiệu năng cao và 
thao tác linh hoạt là sự lựa chọn 

duy nhất đối với tôi ”

“Tôi chỉ cân nhắc tay khoan có 
các tính năng hàng đầu và thiết 

kế tinh xảo tuyệt vời.”
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T1 Line – Linh hoạt dễ thao tác

 

• Vỏ ngoài chất liệu titan trọng lượng nhẹ dễ thao tác

• Vòng bi gốm sứ phủ lớp DLC*

• Chức năng kiểm soát - vận hành êm ái liên tục

• Phù hợp cho tất cả các phiên bản khớp nối nhanh thông dụng (Click & Go)

• Người dùng thay thế phụ kiện rô-to kinh tế

Thiết kế phun sương 4 tia giúp tay nhanh T1 trở thành tay khoan êm ái nhất 
trong phân khúc

• 3 năm bảo hành

• Tuổi thọ cao hơn nhờ vòng bi phủ lớp DLC 

   (Diamond like Carbon – Than giống kim cương)

• Ánh sáng tối ưu giúp tầm nhìn tuyệt vời

• Chuẩn kết nối ISO phổ biến

• Khả năng tương thích với khớp nối có đèn nhờ chuẩn kết nối ISO Slider® 

Với T1 Line, bạn tận dụng được chuẩn kết nối ISO và tính năng phun sương 
4 tia êm ái 

Tay khoan nhanh T1 – Hoàn hảo vừa vặn trong tay 
Dòng tay khoan nhanh cao cấp vận hành cân bằng lý tưởng trên tay.  
Bất kể bạn chọn tay khoan T1 Control, T1 Boost hay T1 mini, tất cả đều có công suất cao, cung cấp độ kiểm soát 
tối ưu và cực kỳ êm ái khi hoạt động.

Tay khoan nhanh T1 mang đến những ưu điểm sau:

Tay khoan thẳng và khuỷu dòng T1 Line chất lượng cao tuyệt vời nhờ thiết kế công thái học. Tay khoan nằm gọn 
chắc trong tay nhờ vỏ bọc chất liệu titan. Ưu điểm này đảm bảo bàn tay làm việc không bị mỏi và đạt kết quả 
chính xác. Bạn sẽ luôn linh hoạt với chuẩn kết nối ISO, dù đang sử dụng loại ghế nha nào.

Dòng T1 Line mang đến cho bạn những lợi ích sau:
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* Tuổi thọ vận hành lâu hơn nhờ vòng bi phủ DLC (diamond-like carbon – than bền vững như kim cương)



T2 Line – Giải pháp tiện lợi

Tận dụng nhiều tính năng tiện lợi:
• 2 năm bảo hành

• Ánh sáng tối ưu giúp tầm nhìn tuyệt vời

• Chuẩn kết nối ISO phổ biến

• Khả năng tương thích với khớp nối có đèn nhờ chuẩn
 kết nối ISO ISO Slider®

 

• Ngắn hơn đáng kể, cải thiện thao tác làm việc

• Trọng lượng rất nhẹ nhờ kích thước nhỏ gọn

• Kích thước đầu nhỏ nhất, đường kính chỉ 8.7 mm

T2 S-Line:

Tay khoan nhanh T2 – Chất lượng bạn có thể tin cậy

Mức độ ồn thấp: Tay khoan nhanh 2 với 4 tia phun sươngTay khoan nhanh T2 mang đến những lợi ích sau:
• Độ bền chắc cao do vỏ bọc được làm từ chất liệu thép không gỉ và bề mặt giúp cầm nắm chắc chắn.

• Vòng bi gốm sứ bền chắc.

• Tính năng Dynamic Speed Control (DSC) giúp vận hành mượt mà và ít trầy xước hơn.

• Phù hợp với mọi kiểu khớp nối nhanh thông thường (Click & Go).

• Người dùng thay thế phụ kiện rô-to kinh tế.

Bạn có thể tin cậy vào dòng tay khoan nhanh T2 của chúng tôi trong mọi trường hợp. Hiệu năng cao không đổi, 
hình dạng công thái học cùng với bề mặt giúp cầm nắm chắc chắn, những tay khoan nhanh này có chất liệu 
thép không gỉ đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bạn.

T2 Line là dòng tay khoan thẳng và khuỷu mạnh mẽ trong phân khúc cao cấp. Chất lượng kết hợp với 
sự chuyên nghiệp của Dentsply Sirona tạo nên dòng sản phẩm hiệu năng và đáng tin cậy đảm bảo tập trung 
tối đa vào ca điều trị.
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Tay khoan nhanh T3 –
Khớp nối nhanh

T3 Line – Duy trì hiệu quả chi phí

 Tay khoan nhanh T3 –
Khớp nối cố định

 

 

• Chuẩn kết nối ISO phổ biến 

• Hệ thống kẹp ít rung

• Tích hợp phin lọc

• Lựa chọn giữa kiểu midwest 4 lỗ và Borden 2/3 lỗ

• Hệ thống kẹp ít rung

• Hệ thống kẹp rung chậm

T3 S-LineT3 Line cũng có:
• Ngắn hơn đáng kể, cải thiện thao tác làm việc

• Trọng lượng rất nhẹ nhờ kích thước nhỏ gọn

• Kích thước đầu nhỏ nhất, đường kính chỉ 8.7 mm 

Tay khoan nhanh T3 có chất liệu thép không gỉ, dễ vệ sinh 
và cầm nắm chắc chắn. Công suất tối đa lên đến 26 watt 
và vòng bi gốm sứ đảm bảo làm việc hiệu quả trong 
thời gian vận hành lâu. Nói cách khác là: hiệu quả bền lâu.

T3 mini: Với tùy chọn đầu mini siêu nhỏ, bạn sẽ dễ dàng 
tiếp cận vùng răng cối cũng như quan sát tối ưu khu vực 
sửa soạn. T3 mini có kích thước đầu ấn tượng (cao: 12.7 
mm, đường kính: 9.7 mm) so với tỉ lệ lực xoắn.

T3 Boost: T3 Boost mạnh mẽ! Tay khoan nhanh 
thép không gỉ cung cấp chất lượng vượt trội nhờ dễ 
sử dụng và cung cấp công suất cần thiết đáp ứng 
mọi yêu cầu.

Chất liệu ổn định lâu dài đảm bảo cho tay khoan nhanh T3 
kiểu khớp nối cố định sẽ duy trì ổn định trong nhiều năm. 
Tay khoan nhanh với 4 tia phun sương đặc biệt êm ái và 
vỏ bọc chất lượng cao giúp dễ dàng vệ sinh.

T3 mini: Với tùy chọn đầu mini siêu nhỏ, bạn sẽ dễ dàng 
tiếp cận vùng răng cối cũng như quan sát tối ưu khu vực 
sửa soạn. T3 mini có kích thước đầu ấn tượng (cao: 12.7 
mm, đường kính: 10.2 mm) so với tỉ lệ lực xoắn.

T3 Racer: Tối đa lên đến 30 watt, T3 Racer hiện là tay 
khoan nhanh kiểu khớp nối cố định mạnh mẽ nhất. Điều 
này có nghĩa là bạn có thể làm việc thậm chí còn nhanh 
hơn và hiệu quả hơn.

Tay khoan nhanh T3 còn có: Tay khoan nhanh T3 (khớp nối cố định) còn có:

Dòng tay khoan thẳng và khuỷu T3 với vỏ bọc chất liệu titan cực kỳ bền chắc hoạt động ổn định và là một sự đầu tư 
sẽ mang đến mức độ hài lòng trong nhiều năm.
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Tay khoan khuỷu phù hợp cho mọi tác vụ
Dòng cao cấp còn có bộ tay khoan khuỷu đặc biệt toàn diện từ Dentsply Sirona. Đảm bảo giúp bạn tìm ra giải pháp 
phù hợp cho mọi tác vụ.

Tay khoan Prophy dùng cho 
phòng ngừa

Tay khoan khuỷu Prophy cho phép 
đánh bóng răng và bề mặt vật liệu 
bằng chổi và nắp chụp.

EVA 04 L/11 L để sửa soạn 
phạm vi nhỏ

Nhờ độ linh hoạt điều chỉnh trâm, tay 
khoan khuỷu EVA đặc biệt phù hợp 
để đánh bóng, loại bỏ lượng dư thừa 
composite và mài mịn bề mặt chân 
răng.

Endo L dùng cho nội nha

Sửa soạn ống chân răng 2 trong 1 chỉ 
với một tay khoan khuỷu cho phép sử 
dụng hiệu quả trâm tay cũng như 
trâm máy bằng thép.
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KM 1.6 L dùng cho phẫu thuật
Áp dụng nguyên lý Kirschner/Meyer 
là chất lỏng/chất làm mát làm sạch 
được phun xả trực tiếp vào khu vực 
mài tại đầu mũi khoan cho phép 
sửa soạn không gây chấn thương và 
hỗ trợ tối ưu quá trình can thiệp 
phẫu thuật.

 
-

Tay khoan Codens cô đặc chất trám 
amalgam
Chất trám Amalgam có thể được 
cô đặc dễ dàng bằng tay khoan chậm 
Condens kết hợp với mũi DENTATUS 
AVA. 

 

Endo 6 L dùng cho nội nha/đo chóp

Kết hợp với ApexLocator, tay khoan 
Endo 6 L cho phép định vị chóp mà 
không cần dùng kẹp trâm. Kích thước 
đầu cực nhỏ đảm bảo giúp nha sỹ 
quan sát ống chân răng tốt nhất có 
thể.



Loại Tỷ lệ 
bánh răng Tốc độ/chu kỳ Đặc tính T1 Classic  

Mã hàng
 T1 Line  

Mã hàng
 Chỉ định

Prophy Tối đa khoảng 5,000 Khớp gắn & khớp vặn 58 99 278 18 94 901 Phòng ngừa

EVA 04 L – Hành trình 0.4 mm – 58 99 237 33 29 260 Đánh bóng

EVA 11 L – Hành trình 1.1 mm – 58 99 245 41 77 015 Nội nha

Endo L – Góc chuyển động
± 30°

Đ kính trục 3.6–4.0/ 
Đ. kính chuyển đổi 
2.35

58 99 260 58 69 552 Nội nha

Endo 6 L Tối đa khoảng 6,000 Đ. kính 2.35 WB – 65 27 191 Nội nha

KM 1.6 L Tối đa khoảng 1,600 Đ. kính 2.35 WB 58 99 252 – Phẫu thuật

Condens – Tối đa khoảng 12,000 – – 18 94 737 Cô đặc Amalgam 

Tay khoan khuỷu đặc biệt

Tổng quan về dữ liệu kỹ thuật

Loại Công suất (W) Đường kính
đầu (mm)

Chiều cao
đầu (mm)

Trọng
lượng (g)

Tốc độ không tải
(rpm) Chỉ định

T1 Control Tối đa đến 22 Khoảng 12.4 Khoảng 13.8 Khoảng 56 Khoảng 250,000 Sửa soạn xoang

T1 Boost Tối đa đến 26 Khoảng 11.9 Khoảng 13.0 Khoảng 55 Khoảng 370,000 Sửa soạn xoang

T1 mini Tối đa đến 21 Khoảng 10.2 Khoảng 12.7 Khoảng 54 Khoảng 400,000 Sửa soạn xoang

Loại/Mã hàng Khớp nối Dentsply Sirona Khớp nối Kavo Khớp nối W&H Khớp nối NSK connection

T1 Control 63 86 598 63 86 754 63 86 770 63 86 812

T1 Boost 63 86 606 63 86 911 63 86 929 63 86 937

T1 mini 63 86 630 63 86 994 63 87 000 63 87 018

Khớp nối nhanh Dentsply Sirona/Mã hàng R,  
có dòng hồi hơi

 R (LED), 
có dòng hồi hơi

 F,  
không có dòng hồi hơi

 

Khớp nối chuẩn 4 lỗ có đèn, kiểm soát phun sương và
ngăn hút ngược

 18 94 588 63 19 706 41 74 467

Tay khoan nhanh T1

Loại Tỷ lệ 
bánh răng Tốc độ Đường kính

đầu (mm)
Chiều cao
đầu (mm) Đặc tính Chỉ định Mã hàng

T1 Line C 200 L Tối đa khoảng 200,000 Khoảng 8.7 Khoảng 14.6 Đ. kính 1.6 FG
Sửa soạn xoang
và mão 33 28 452

T1 Line C 40 L Tối đa khoảng 40,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Đánh bóng 33 28 437

T1 Line C 6 L Tối đa khoảng 6,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Lấy tủy 33 28 429

T1 Line C 1,6 L Tối đa khoảng 1,600 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Lấy tủy 33 28 411

T1 Line H 40 L Tối đa khoảng 40,000 – –
Đ. kính 2.35  
HB/WB

Sửa soạn 60 31 277

 

T1 Line

Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 hoặc 24:1 có 1 tia phun sương, tay khoan,
xanh dương 1:1 có 1 tia phun sương.



Tổng quan về dữ liệu kỹ thuật
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Loại Công suất (W) Đường kính
đầu (mm)

Chiều cao
đầu (mm)

Trọng
lượng (g)

Tốc độ không tải
(rpm) Chỉ định

T2 Control Tối đa đến  22 Khoảng 12.4 Khoảng 13.8 Khoảng 57 Khoảng 250,000 Sửa soạn xoang

T2 Boost Tối đa đến  23 Khoảng 11.9 Khoảng 13.0 Khoảng 56 Khoảng 370,000 Sửa soạn xoang

T2 mini Tối đa đến Khoảng 10.2 Khoảng 12.7 Khoảng 55 Khoảng 400,000 Sửa soạn xoang

Loại/Mã hàng Khớp nối Dentsply Sirona Khớp nối Kavo Khớp nối W&H Khớp nối NSK connection

T2 Control 63 86 648 63 87 737 63 87 802 63 87 760

T2 Boost 63 86 655 63 87 778 63 87 786 63 87 794

T2 mini 63 86 663 63 87 802 63 87 810 63 87 828

Khớp nối nhanh Dentsply Sirona/Mã hàng R,  
có dòng hồi hơi

 R (LED),
có dòng hồi hơi 

 F,
không có dòng hồi hơi 

 

Khớp nối chuẩn 4 lỗ có đèn,
kiểm soát phun sương và ngăn hút ngược

 18 94 588 63 19 706 41 74 467

Tay khoan nhanh T2

T2 Line

Loại Tỷ lệ
bánh răng Tốc độ Đường kính

đầu (mm)
Chiều cao
đầu (mm) Đặc tính Chỉ định Mã hàng

T2 Line A 200 L Tối đa khoảng 200,000 Khoảng 8.7 Khoảng 14.6 Đ. kính 1.6 FG Sửa soạn xoang
và mão 63 76 177

T2 Line A 40 L Tối đa khoảng 40,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Hoàn tất 63 76 185

T2 Line A 6 L Tối đa khoảng 6,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Lấy tủy 63 76 193

T2 Line AH 40 L Tối đa khoảng 40,000 – – Đ. kính 2.35 HB/
WB Sửa soạn 63 76 201

 

T2 S-Line

Loại Tỷ lệ
bánh răng Tốc độ Đường kính

đầu (mm)
Chiều cao
đầu (mm) Đặc tính Chỉ định Mã hàng

T2 S-Line AS 200 L Tối đa khoảng 200,000 Khoảng 8.7 Khoảng 14.6 Đ. kính 1.6 FG Sửa soạn xoang
và mão 65 76 065

T2 S-Line AS 40 L Tối đa khoảng 40,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Hoàn tất 65 76 073

T2 S-Line AS 6 L Tối đa khoảng 6,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Lấy tủy 65 76 081

Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 có 1 tia phun sương, tay khoan,
xanh dương 1:1 có 1 tia phun sương.

Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 có 1 tia phun sương.



Loại Tỷ lệ 
bánh răng Tốc độ Đường kính

đầu (mm)
Chiều cao
đầu (mm) Đặc tính Chỉ định Mã hàng

T3 Line E 200 
Tối đa khoảng
200,000

Khoảng 8.7 Khoảng 14.6 Đ. kính 1.6 FG
Sửa soạn xoang 
và mão 63 92 679

T3 Line E 40 Tối đa khoảng 40,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Hoàn tất 63 92 687

T3 Line E 6 Tối đa khoảng 6,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Lấy tủy 63 92 695

T3 Line EH 40 Tối đa khoảng 40,000 – –
Đ. kính 2.35 
HB/WB

Sửa soạn 63 92 711

T3 Line

Loại Tỷ lệ 
bánh răng Tốc độ Đường kính

đầu (mm)
Chiều cao
đầu (mm) Đặc tính Chỉ định Mã hàng

T3 S-Line ES 200
Tối đa khoảng 
200,000

Khoảng 8.7 Khoảng 14.6 Đ. kính 1.6 FG
Sửa soạn xoang 
và mão 65 76 123

T3 S-Line ES 40 Tối đa khoảng 40,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Hoàn tất 65 76 131

T3 S-Line ES 6 Tối đa khoảng 6,000 Khoảng 8.7 Khoảng 12.4 Đ. kính 2.35 WB Lấy tủy 65 76 149

T3 S-Line

Tay khoan nhanh T3 – Khớp nối nhanh

Loại
Công suất 
(W)

Đường kính
đầu (mm) 

Chiều cao
đầu (mm)

Trọng lượng 
(g)  

Tốc độ không tải 
(rpm) 

Tia phun 
sương

Đặc tính 
(mm) Chỉ định

T3 Boost Tối đa đến 23 Khoảng 11.9 Khoảng 13.0 Khoảng 56 Khoảng 370,000 4 1.6 FG
Sửa soạn 
xoang 

T3 mini Tối đa đến 20 Khoảng 10.2 Khoảng 12.7 Khoảng 55 Khoảng 400,000 4 1.6 FG
Sửa soạn 
xoang 

Loại/Mã hàng Khớp nối Dentsply Sirona Khớp nối Kavo Khớp nối W&H Khớp nối NSK 

T3 Boost 63 87 919 63 87 927 63 87 935 63 87 943

T3 mini 63 87 950 63 87 968 63 87 976 63 87 984

Khớp nối nhanh Dentsply Sirona /Mã hàng F, không có dòng hồi hơi

Khớp nối chuẩn 4 lỗ có đèn, kiểm soát phun sương và ngăn hút ngược 41 74 467

Tay khoan nhanh T3 – Khớp nối cố định 

Loại Công suất 
(W)

Đường kính
đầu (mm) 

Chiều cao
đầu (mm)

Trọng lượng 
(g)  

Tốc độ không tải 
(rpm)  

Tia phun 
sương

Đặc tính 
(mm) Chỉ định Mã hàng

T3 Racer Midwest
Tối đa 
đến 30 Khoảng 11.9 Khoảng 13.0 Khoảng 46

Khoảng  
400,000

4 1.6 FG
Sửa soạn 
xoang 

64 60 385

T3 Racer Borden
Tối đa 
đến 30

Khoảng 11.9 Khoảng 13.0 Khoảng 46
Khoảng  
400,000

4 1.6 FG
Sửa soạn 
xoang 

64 60 427

T3 mini Midwest
Tối đa 
đến 24

Khoảng 10.2 Khoảng 12.7 Khoảng 47
Khoảng  
410,000

4 1.6 FG
Sửa soạn 
xoang 66 01 731

T3 mini Borden
Tối đa 
đến 24

Khoảng 10.2 Khoảng 12.7 Khoảng 47
Khoảng  
410,000

4 1.6 FG
Sửa soạn 
xoang 

66 01 756

T3 Line: Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 có 1 tia phun sương.

T3 S-Line: Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 có 1 tia phun sương



DAC Universal – Tổng quan về kỹ thuật:

Loại Đặc tính Nguồn điện vào Chất lượng nước Chiều rộng/sâu/cao,
mở

Chiều rộng/sâu/cao,
mở

DAC Universal

DAC Universal, giá giữ 
tay khoan, gồm 6 đầu 
kết nối chuyển đổi theo 
từng nhu cầu 

 
1.1 kW

Nước không chứa khoáng 
hoặc nước chưng cất 
(< 3QS)  

37 cm/38 cm/53 cm 5 đến 8 bar

Bạn muốn loại bỏ rủi ro về vệ sinh? 
Hãy nghĩ đến DAC Univerval
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Chắc chắn về pháp lý
Sử dụng DAC Universal, bạn hoàn toàn đáp ứng 
đầy đủ tất cả các yêu cầu từ khuyến cáo 
"Yêu cầu về vệ sinh trong việc tái xử lý thiết bị y tế" 
của Học viện Robert Koch (RKI 2012). 

Tương thích với các tiêu chuẩn
Quy trình tiệt khuẩn của DAC Universal đạt yêu cầu của 
tiêu chuẩn Châu Âu DIN EN 13060 dành cho thiết bị tiệt khuẩn 
dùng hơi cỡ nhỏ. Quy trình rửa và tẩy trùng được thực hiện 
theo tiêu chuẩn quốc tế DIN EN ISO 15883 dành cho 
thiết bị tẩy rửa. 

 
 
 

Tuân theo tiêu chuẩn vệ sinh chỉ với thao tác bấm nút và tránh lây nhiễm chéo: 
Đảm bảo vệ sinh an toàn với DAC Universal. Bệnh nhân lẫn nhân viên phòng khám 
đều có thể tin cậy vào thiết bị bảo vệ đa năng này, đồng thời trao trọn niềm tin vào 

ca điều trị khi sử dụng các dụng cụ đã được xử lý, tẩy trùng hoặc tiệt khuẩn



 

Công ty TNHH Dentsply Sirona Việt Nam

Lầu 20A, Vincom Center Đồng Khởi,
72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng,
P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
+84 28 3622 0080

Các điều trị lâm sàng

Nha khoa phòng ngừa
Nha khoa phục hồi
Chỉnh nha 
Nội nha
Implant
Phục hình

Các công nghệ hệ thống

CAD/CAM
Hệ thống hình ảnh
Trung tâm điều trị
Dụng cụ

S
u

b
je

c
t 

to
 t

e
c
h

n
ic

a
l 
c
h

a
n

g
e

s 
a

n
d

 e
rr

o
rs

 i
n

 t
h

e
 t

e
x

t,
 O

rd
e

r 
N

o
. A

9
11

0
0

-M
4

5
-C

0
5

8
-0

1-
7
6

0
0

, P
ri

n
te

d
 i
n

 G
e

rm
a

n
y
, D

is
p

o
 N

o
. 0

4
6

0
1,

 O
E

W
17

  
W

S
 0

2
17

 V
0


	Catalogue_ InstrumentenT1T2T3_Sent
	Catalogue_ InstrumentenT1T2T3_page10-22

	Trang cuoi

